DANH MỤC 
CÁC BỆNH THUỶ SẢN PHẢI CÔNG BỐ DỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên bệnh
	Tác nhân gây bệnh
	Đối tượng thủy sản nuôi chính

	1
	Bệnh đốm trắng (White spot disease)
	White spot syndrome virus (WSSV)
	Tôm sú (Penaeus monodon),

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

	2
	Hội chứng Taura (Taura syndrome)
	Taura syndrome virus (TSV)
	Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

	3
	Bệnh đầu vàng (Yellow head disease)
	Yellowhead virus (YHV)
	Tôm sú (Penaeus monodon),

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

	4
	Bệnh hoại tử cơ (Infectious Myonecrosis disease)
	Infectious Myonecrosis Virus (IMNV)
	Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei)

	5
	Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô(Infectious Hypodermal and Hematopoitic Necrosis desease)
	Infectious Hypodermal and Hematopoitic Necrosis Virus(IHHNV)
	Tôm sú (Penaeus monodon),

Tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei).

	6
	Bệnh xuất huyết mùa xuân ở cá chép (Spring viraemia of carp)
	Spring viraemia of carp virus - SVCV
	Cá chép (Cyprinus carpio)

Cá chép koi (Cyprinus carpio koi)

Cá vàng (Carassius auratus)

Cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus)

	7
	Bệnh do KHV (Koi herpesvirus disease)
	Koi Herpesvirus (KHV)
	Cá chép (Cyprinus carpio)

Cá chép koi (Cyprinus carpio koi)

	8
	Bệnh hoại tử thần kinh (Viral nervous necrosis/ Viral encephalopathy and retinopathy)
	Betanodavirus
	Cá song/cá mú (Epinephelus spp.)

Cá vược/cá chẽm (Lates calcarifer)


 

 

